BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

-------------------------------------

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG, BIÊN BẢN GHI NHỚ ĐÃ ĐƯỢC KÝ KẾT TẠI CÁC KỲ TECHMART
(Phiếu dành cho các đơn vị tham gia chào bán công nghệ, thiết bị tại Techmart)

PhẦn 1. Thông tin chung vỀ đơn vỊ báo cáo

1. Tên đơn vị:
Ghi tên đầy đủ của đơn vị như trong Quyết định thành lập hoặc trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp. Không viết tắt các từ trong tên trừ khi đó là những từ viết tắt có trong tên của đơn vị. 

Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên và của từ đầu tiên của từng cụm từ. 
Ví dụ:
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Viện Công nghệ Thông tin

Nếu tên đơn vị có chứa thành phần là tên riêng của người hoặc địa danh, viết hoa tất cả các chữ đầu tiên của tên riêng của người và địa danh. Ví dụ:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nếu có tên giao dịch thì ghi tên viết tắt thường được sử dụng trong giao dịch ngay bên cạnh tên đơn vị. Nếu tên giao dịch được viết bằng các chữ cái đầu của các từ của tên thì viết các chữ cái bằng chữ in hoa và không để khoảng trống ở giữa chúng và có dấu đóng mở ngoặc. Ví dụ:

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI)
2. Năm thành lập: Ghi rõ số năm thành lập. Ví dụ: 1996
3. Họ và tên lãnh đạo: Ghi đầy đủ họ và tên và viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của tên riêng của người
4.  Địa chỉ:
Ghi tách thành: 

- Số nhà, đường phố, phường, quận/huyện hoặc thôn, xã, huyện;

- Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ví dụ: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

 Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

 
Tỉnh/Tp: Hà Nội

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc Tp. (hoặc Thành phố) trừ trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ:

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

Ví dụ: Trung tâm Thông tin KH&CN Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1

Tỉnh/Tp: Tp. Hồ Chí Minh (Không ghi: Hồ Chí Minh)
5. Website: Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của đơn vị báo cáo nếu có. Ví dụ:

http://www.vista.vn
6. Họ và tên người liên hệ: Ghi đầy đủ họ và tên người liên hệ của đơn vị, viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của họ và tên người
Vị trí công tác:

Ghi rõ chức vụ hoặc chức danh do cơ quan bổ nhiệm. 

Phương tiện liên lạc

Đối với số điện thoại và fax, ghi cả mã vùng và số điện riêng. Phân cách mã vùng và số điện thoại/fax bằng dấu gạch ngang. Không cần phân cách các số thành các nhóm số.

04-39349920
 không ghi 04-3934 9920 hoặc 04-3934-9920
063-33822191

Email: Ghi địa chỉ Email của người liên hệ trực tiếp
bhung@vista.gov.vn

7.  Loại hình đơn vị 

Chỉ chọn và đánh dấu ( vào một mục phù hợp nhất:

(  1.Viện Nghiên cứu                               
   ( 2. Trường đại học, học viện và trường cao đẳng                 
(  3.Trung tâm nghiên cứu KH&CN

   ( 4. Tổ chức dịch vụ KH&CN            
(  5.Hội ngành nghề  



   ( 6.Doanh nghiệp nhà nước     
(  7.Doanh nghiệp tư nhân


   ( 8. Công ty cổ phần
(  9. Công ty TNHH



   ( 10. Công ty liên doanh
( 11. Sở khoa học và công nghệ    

    (12. Tổ chức tư vấn và chuyển giao công nghệ

( 13. Các loại hình khác

8.  Hình thức hoạt động chính của đơn vị
Ghi hình thức hoạt động nghiên cứu hoặc sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
Chỉ chọn và đánh dấu ( vào một hoặc một số mục phù hợp nhất:

(  1.Nghiên cứu cơ bản                               
   ( 2. Nghiên cứu ứng dụng                 
(  3. Triển khai thử nghiệm     


   ( 4. Sản xuất thử nghiệm            
(  5. Dịch vụ KH&CN  


   ( 6. Quản lý KH&CN     
(  7.Sản xuất 




   ( 8. Kinh doanh, thương mại
(  9. Tư vấn chuyển giao công nghệ

   ( 10. Hình thức khác
Nghiên cứu cơ bản: 
là những nghiên cứu nhằm phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy nhằm để nâng cao hiểu biết, tạo ra tri thức mới mà không nhất thiết phải có ứng dụng cụ thể.

Nghiên cứu ứng dụng: 
là những nghiên cứu nhằm thu được những hiểu biết mới để xác định khả năng ứng dụng của những kết quả nghiên cứu cơ bản hoặc để xác định những cách thức, hướng đi mới để đạt được những mục đích đã xác định trước.

Triển khai thực nghiệm:
là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới;

Sản xuất thử nghiệm: 
là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.
Dịch vụ KH&CN:
dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn;
Quản lý KH&CN:
Là đơn vị tham gia hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương (các cơ quan thuộc Bộ KH&CN, Vụ KH&CN và cơ quan quản lý KH&CN các Bộ, ngành, các Sở KH&CN...).
9. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị
Mô tả ngắn gọn lĩnh vực nghiên cứu hay hoạt động chính của đơn vị. Có thể xác định lĩnh vực dựa theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Mỗi đơn vị chọn nhiều nhất 03 lĩnh vực nghiên cứu chính. 
10.Các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ KH&CN chính của đơn vị
Mô tả ngắn gọn các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ KH&CN chính của đơn vị. Có thể xác định lĩnh vực sản phẩm công nghệ dựa theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ ban hành theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
phẦn 2: thông tin vỀ năng lỰc cỦA đơn vỊ
11. Lao động của đơn vị

Tổng số lao động của đơn vị: là tổng số cán bộ mà đơn vị báo cáo quản lý, sử dụng và trả lương, bao gồm cả lao động trong biên chế đã được tuyển dụng chính thức và lao động hợp đồng. Trong đó cụ thể số Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học, cao đẳng, Kỹ thuật viên, Lao động phổ thông; Khác. 
12. Vốn điều lệ (Mục này chỉ dành cho doanh nghiệp)
Chỉ chọn và đánh dấu (  vào một mục phù hợp nhất:
(  1. Dưới 1 tỷ                              
   
( 2. Từ 1 – 5 tỷ                 
(  3.Từ 5 – 10 tỷ      


  
( 4. Từ 10 – 50 tỷ            
(  5.Từ 50 – 200 tỷ    



( 6.Trên 200 tỷ
PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, BIÊN BẢN GHI NHỚ MUA CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TẠI CÁC KỲ TECHMART

13. Nội dung thông tin trong hợp đồng chuyển giao công nghệ và biên bản ghi nhớ
Chỉ chọn và đánh dấu ( vào một hoặc vài mục phù hợp nhất:
(  1. Chuyển giao công nghệ                         
( 2. Chuyển giao bí quyết                 
(  3.Cải tiến quy trình sản xuất
  
( 4. Cung cấp, chế tạo thiết bị            
(  5.Hợp tác nghiên cứu    


( 6. Cung cấp sản phẩm
(  7.Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật    


( 8. Đào tạo

14. Đơn vị đã ký kết hợp đồng hay lập biên bản ghi nhớ với đơn vị nào?


Phần này chọn và đánh dấu ( vào một hoặc vài mục phù hợp nhất, đó là những đối tác mà đơn vị ký hợp đồng hay có biên bản ghi nhớ
(  1. Doanh nghiệp
                        

( 2. Viện nghiên cứu                 
(  3.Trường đại học, học viện, cao đẳng

( 4. Nhà sáng kiến quần chúng
( 5. Tổ chức trung gian môi giới công nghệ             
( 6.Cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN
( 7. Các nhà đầu tư 

(  8. Các đơn vị khác
15. Đơn vị bán công nghệ, thiết bị vui lòng điền vào bảng sau những kết quả triển khai hợp đồng, biên bản ghi nhớ đã ký tại các kỳ techmart.
Đối với cột tên công nghệ, thiết bị: Ghi rõ và đầy đủ tên công nghệ và thiết bị cần chào bán hoặc nghiên cứu.

Đối với cột số lượng hợp đồng, biên bản ghi nhớ: Ghi rõ bằng số số lượng hợp đồng, biên bản ghi nhớ đối với từng công nghệ, thiết bị và đóng mở ngoặc cho hợp đồng hay biên bản ghi nhớ : VD: 03 (hợp đồng) hoặc 01(biên bản ghi nhớ);
Đối với cột tổng trị giá ký kết thực tế: Ghi rõ bằng số và bằng chữ tổng giá trị ký kết trên hợp đồng hoặc trên biên bản ghi nhớ. Đối với phần số, được tính theo đơn vị là triệu VND. Phân định giữa phần trăm, phần chục, phần đơn vị bằng dấu chấm. Phần chữ phải có dấu đóng mở ngoặc.
Đối với cột số lượng hợp đồng, biên bản ghi nhớ triển khai thành công: Phần này ghi rõ số lượng hợp đồng, biên bản ghi nhớ sau khi ký kết đã được triển khai thành công trong thực tế. 
Đối với cột tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%) so với năm trước: Ghi rõ tỷ lệ bằng con số cụ thể và đằng sau có dấu %. VD: 3%
16. Đơn vị hãy đánh giá về điều kiện khi triển khai các hợp đồng và biên bản ghi nhớ đã ký tại các kỳ Techmart:
Người điền phiếu chỉ chọn và đánh dấu ( vào một mục cho là phù hợp  nhất:
(  1. Rất thuận lợi                         

( 2. Thuận lợi                 
(  3. Rất khó khăn


  
( 4. Khó khăn            
17. Nếu hợp đồng và biên bản ghi nhớ đã ký tại Techmart không triển khai được, Quí vị vui lòng cho biết lý do:
Người điền phiếu chỉ chọn và đánh dấu ( vào một hoặc một số mục cho là quan trọng  nhất:
(  1. Thiếu vốn                         
( 2. Thiếu nhân lực                 

(  3. Thiếu thị trường


( 4. Bên mua thiếu cán bộ kỹ thuật 

(  5. Thiếu thông tin về bên mua         ( 6. Bên mua thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật                 

(  7. Chưa đủ năng lực tiếp nhận
( 8. Thiếu kỹ năng đàm phán hợp đồng

công nghệ của bên mua  
   
(  9. Vấn đề về thủ tục hành chính
( 10. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ

(  11. Những vấn đề khác

18. Đơn vị có đề xuất gì về chính sách của nhà nước để hỗ trợ quá trình thương mại hóa, chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất:
Căn cứ vào tình hình hiện tại, đơn vị để đưa ra những đề xuất cụ thể thể chúng tôi  hoàn thiện hành lang pháp lý và các biện pháp hỗ trợ cần thiết của nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc thương mại hóa, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất.
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